	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
	ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

	KHOA: KT – QTKD
	TÀI CHÍNH CÔNG

	Bộ môn Tài chính – Ngân hàng
	Mã học phần: 152.095


1. Thông tin về giảng viên

1.1. Họ và tên: Lê Hoằng Bá Huyền

+ Chức danh, học hàm, học vị: Phó hiệu trưởng, Tiến sĩ  Kinh tế


+ Thời gian làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại tầng4 - nhà điều hành - CS1

+ Điện thoại, email:



NR: 0378.646.636



DĐ: 0912.222.345



Email: lehoangbahuyen@hdu.edu.vn
1.2. Họ và tên: Lường Đức Danh

+ Chức danh, học hàm, học vị: Phó trưởng bộ môn; Tiến sĩ kinh tế

+ Thời gian làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại P.306 A2 – CS1
+ Điện thoại, email:


DĐ: 0913.710.521

Email: luongducdanh@hdu.edu.vn 

1.3. Họ và tên: Lê Đức Đạt

+ Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên; Thạc sỹ Kinh tế

+ Thời gian làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại P.306 A2 – CS1
+ Điện thoại, email:


DĐ: 0912.416.498


Email: leducdat@hdu.edu.vn 
1.4 Họ và tên: Trịnh Thị Thuỳ

+ Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, NCS,  Thạc sỹ kinh tế.

+ Thời gian làm việc: Các ngày trong tuần tại phòng 306 – A2 CS1

+ Địa chỉ liên hệ: Phố Nam Cao, Phường Tân Sơn, TP Thanh Hoá

+ Điện thoại, email:

DĐ: 0919.763.369
Email: trinhthithuy@hdu.edu.vn
2. Thông tin chung về học phần


Tên ngành/ khoá đào tạo: ĐH, CĐ Kế toán


Tên học phần: Tài chính công


Số tín chỉ học tập: 2

Học kỳ: V

Học phần bắt buộc




Tự chọn 




Các học phần tiên quyết: Tài chính Tiền tệ 

Các học phần tương đương, học phần thay thế (nếu có)


Giờ tín chỉ đối với các hoạt động


+ Lý thuyết: 18

+ Thảo luận, bài tập: 18

+ Thực hành: 06

+ Tự học: 90

Địa chỉ của Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Tài chính – Ngân hàng, Khoa KT – QTKD, P.306A2 - CSC, Trường Đại học Hồng Đức.

3. Nội dung học phần

Nội dung học phần: Học phần gồm kiến thức chung về tài chính công và quản lý tài chính công như khái niệm, phân loại tài chính công; khái niệm, mục tiêu, nội dung của quản lý tài chính công; Bộ máy quản lý tài chính công và các kiến thức nghiệp vụ về quản lý tài chính công giải quyết những vấn đề nghiệp vụ về quản lý NSNN, tổ chức cân đối NSNN, quản lý các quỹ ngoài NSNN và đánh giá quản lý tài chính công như nguyên tắc quản lý NSNN, phân cấp quản lý NSNN, qui trình quản lý NSNN, tổ chức cân đối NSNN.


Năng lực đạt được: Người học có kiến thức lý thuyết toàn diện, kiến thức thực tế vững chắc về tài chính công và quản lý tài chính công; có khả năng vận dụng lý thuyết và thực hành các nghiệp vụ như lập dự toán NSNN ở các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, lập các báo cáo quyết toán ngân sách ở các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, phân loại thu, chi NSNN theo các tiêu chí để có thể đánh giá hiệu quả của việc chi NSNN ở các cơ quan, đơn vị, quản lý thu phí, lệ phí, quản lý tài chính ở các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện cân đối NSNN ở các cơ quan, đơn vị.
4. Mục tiêu chung của học phần

	Mục tiêu 
	                     Mô tả 
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	1. Kiến thức 
	Học phần giúp sinh viên nhận thức và nắm vững kiến thức cơ bản về tài chính công và quản lý tài chính công, nội dung thu chi NSNN, chu trình NSNN, hệ thống mục lục NSNN, quy trình lập dự toán ngân sách, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách, quản lý chi thường xuyên, chi đầu tư của ngân sách, quản lý thu thuế, phí, lệ phí thuộc NSNN, quản lý tài chính cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức cân đối NSNN.

 Sinh viên có thể vận dụng kiến thức đã học để thực hiện các nghiệp vụ như lập dự toán ngân sách nhà nước ở các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, áp dụng hệ thống mục lục ngân sách nhà nước vào xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, lập các báo cáo quyết toán ngân sách ở các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, phân loại thu, chi NSNN theo các tiêu chí để có thể đánh giá hiệu quả của việc chi NSNN ở các cơ quan, đơn vị, quản lý thu phí, lệ phí ở các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập một cách hiệu quả, quản lý tài chính ở các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập về nguồn thu, nhiệm vụ chi và thực hiện tự chủ tài chính, thực hiện cân đối ngân sách tại các cơ quan, đơn vị.
	Có kiến thức lý thuyết toàn diện, kiến thức thực tế vững chắc về tài chính công và quản lý tài chính công; có khả năng vận dụng lý thuyết và thực hành các nghiệp vụ như lập dự toán NSNN ở các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, lập các báo cáo quyết toán ngân sách ở các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, phân loại thu, chi NSNN theo các tiêu chí để có thể đánh giá hiệu quả của việc chi NSNN ở các cơ quan, đơn vị, quản lý thu phí, lệ phí, quản lý tài chính ở các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện cân đối NSNN ở các cơ quan, đơn vị.


	2. Kỹ năng 
	Sinh viên vận dụng những kiến thức cơ bản trong môn học để hình thành các kỹ năng như vận dụng kiến thức vào phân tích, đánh giá hiệu quả của tài chính công như thu chi ngân sách, cân đối ngân sách, lập dự toán ngân sách nhà nước ở các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, lập các báo cáo quyết toán NSNN ở các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, tính toán số vốn cấp phát tạm ứng theo tỷ lệ, thu hồi tạm ứng và số thanh toán cho công trình đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng bảng tổng hợp giá trị dự toán xây lắp cho công trình xây dựng cơ bản, kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm để hoàn thành các công việc theo chuyên môn, kỹ năng lập luận, thuyết trình trước đám đông để giải quyết công việc.
	- Về kỹ năng cứng: Kỹ năng xây dựng và thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động kinh tế, tài chính của các đơn vị hành chính sự nghiệp như: Tổ chức thực hiện và quản lý thu, chi; Vận dụng kiến thức vào phân tích, đánh giá hiệu quả của tài chính công; Lập dự toán ngân sách nhà nước; Lập các báo cáo quyết toán NSNN ở các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập.
- Về kỹ năng mềm: Kỹ năng tự học, tư duy sáng tạo, phân tích, tổng hợp và vận dụng sáng tạo kiến thức được học để giải quyết vấn đề gặp phải; kỹ năng làm việc theo nhóm và kỹ năng làm việc độc lập để hoàn thành nhiệm vụ được giao; kỹ năng  giao tiếp, lắng nghe, trình bày, thảo luận và thuyết phục người khác.

	3. Thái độ và năng lực người học đạt được 
	Người học cần có tinh thần thái độ học tập tích cực, nghiêm túc để đạt được các tiêu chuẩn đạo đức, chuyên môn trong công việc, có thái độ cởi mở, giao dịch, phục vụ khách hàng một cách văn minh, lịch sự, có tinh thần hợp tác, làm việc theo nhóm, thái độ thiện chí trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc, có tinh thần, trách nhiệm cao trong công việc.
	- Người học được cung cấp kiến thức chuyên môn và các kỹ năng nên có thể độc lập, tự chủ thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau, có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, có khả năng chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, tuân thủ luật pháp, các nguyên tắc và chuẩn mực nghề nghiệp khi thực hiện các hoạt động kinh tế - tài chính, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng các bí mật trong kinh doanh với khách hàng.


5. Chuẩn đầu ra học phần

	TTT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu 
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	1
	Những vấn đề cơ bản về TCC và quản lý TCC

	1. Về kiến thức: 

- Sinh viên nắm được những nội dung cơ bản về khái niệm, đặc điểm, chức năng vai trò của TCC; khái niệm, đặc điểm và những nội dung cơ bản của quản lý TCC.
2. Về kỹ năng:

- Nhận biết và nắm được tổ chức bộ máy quản lý tài chính công, những căn cứ và nguyên tắc tổ chức bộ máy quản lý TCC, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý TCC hiện nay ở Việt  Nam.

- Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của TCC và quản lý TCC trong hệ thống tài chính quốc gia.   
	- Có kiến thức lý thuyết về tài chính công và quản lý tài chính công; hiểu được đặc điểm, chức năng vai trò của TCC; đặc điểm và những nội dung cơ bản của quản lý TCC để từ đó vận dụng vào thực tế.
- Hiểu được những nguyên lý tổ chức bộ máy quản lý tài chính công và cách thức tổ chức quản lý, bộ máy quản lý TCC ở Việt Nam hiện nay.


	2 
	Ngân sách NN và chu trình NSNN

	1. Về kiến thức:

- Sinh viên hiểu được khái niệm NSNN, các cách phân loại thu,, chi NSNN, cách sử dụng hệ thống mục lục NSNN
- Sinh viên nắm được nguyên tắc quản lý NSNN, việc phân cấp quản lý NSNN và việc thực hiện chu trình NSNN (gồm các khâu lập dự toán, chấp hành và quyết toán NSNN)
2. Về kỹ năng:

- Nắm bắt và vận dụng được các cách phân loại thu chi NSNN vào trong thực tế 

- Hiểu được cách thức vận dụng lập dự toán NSNN, các bước chấp hành và quyết toán NSNN trên thực tế. 
	- Có kiến thức lý thuyết, kiến thức thực tế vững chắc về NSNN và chu trình NSNN, những nội dung thu, chi NSNN, cách phân cấp quản lý NSNN sao cho phù hợp, hiệu quả và việc quản lý chu trình NSNN trên cả 3 khâu lập dự toán, chấp hành, quyết toán NS.
- Có kỹ năng đọc và phân tích số liệu NSNN, đánh giá việc sử dụng NSNN qua từng năm; nắm được quy trình xây dựng dự toán NSNN theo các bước, các bước chấp hành và quyết toán NSNN.

	3
	Quản lý thu NSNN

	1. Về kiến thức:

- Sinh viên nắm được những vấn đề cơ bản về thuế, hệ thống thuế hiện hành ở Việt Nam và cách thức, phương thức quản lý thu thuế hiện nay.  

- Sinh viên nắm được những vấn đề cơ bản về phí, lệ phí thuộc NSNN, những văn bản pháp luật liên quan đến phí, lệ phí hiện hành ở Việt Nam và cách thức, phương thức quản lý thu phí, lệ phí hiện nay.  
2. Về kỹ năng:

- Sinh viên hiểu được những vấn đề cơ bản về thuế, cách thức các cơ quan NN xây dựng, hoàn thiện chính sách thuế, nắm được quy trình quản lý thuế hiện nay và vận dụng trong thực tế

- Sinh viên hiểu được những vấn đề cơ bản về phí, lệ phí, nắm được quy trình quản lý phí lệ phí và vận dụng trong thực tế.
	- Có kiến thức lý thuyết, kiến thức thực tế vững chắc về thuế, phí và lệ phí, những nội dung cơ bản, hệ thống thuế, phí, lệ phí hiện nay của Việt Nam, cách thức quản lý thu thuế, phí và lệ phí hiện nay.
- Có kỹ năng vận dụng những kiến thức vào công tác quản lý thu thuế, phí lệ phí đựa trên chu trình NSNN. Đánh giá được kết quả thu thuế, phí và lệ phí trong thời gian qua, những hướng thay đổi trong quản lý thuế, phí lệ phí ở Việt Nam trong thời gian tới.

	4
	Quản lý chi đầu tư phát triển của NSNN

	1. Về kiến thức:

- Sinh viên hiểu được khái niệm, đặc điểm, nội dung chi đầu tư phát triển của NSNN; nội dung quản lý chi đầu tư phát triển của NSNN, cách thức lập, điều chỉnh kế hoạch vốn, cấp phát thanh toán và quyết toán đối với các công trình sử dụng vốn NSNN.
2. Về kỹ năng:

- Sinh viên hiểu và phân loại được nội dung chi đầu tư phát triển của NSNN. 

- Sinh viên có thể xây dựng được dự toán, lập kế hoạch vốn đầu tư, điều chỉnh kế hoạch vốn, cấp phát vốn và quyết toán vốn cho các công trình sử dụng NSNN.  
	- Có kiến thức lý thuyết, kiến thức thực tế vững chắc về chi đầu tư phát triển của NSNN, nội dung quản lý chi đầu tư phát triển của NSNN, cách thức lập, điều chỉnh kế hoạch vốn, cấp phát thanh toán và quyết toán đối với các công trình sử dụng vốn NSNN. 
- Phân tích được thực trạng chi đầu tư phát triển của NSNN thời gian qua, đặc biệt là chi đầu tư xây dựng cơ bản; có thể lập được kế hoạch vốn đầu tư, hiểu được cách thức cấp phát và thanh toán vốn đầu tư phát triển của NS

	5
	Quản lý chi thường xuyên của NSNN

	1. Về kiến thức:

- Sinh viên hiểu được nội dung, đặc điểm, các nguyên tắc quản lý chi thường xuyên của NSNN.
- Sinh viên nắm được cách thức tổ chức quản lý chi thường xuyên của NSNN bao gồm xây dựng định mức chi, lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán chi thường xuyên của NSNN.
2. Về kỹ năng:

- Sinh viên hiểu được các nguyên tắc quản lý chi thường xuyên của NSNN và vận dụng vào thực tế
- Sinh viên có kỹ năng vận dụng các quy định về định mức chi NS vào việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán chi TX ở các cơ quan, đơn vị sử dụng NSNN  
	- Có kiến thức lý thuyết, kiến thức thực tế vững chắc về chi thường xuyên của NSNN, nắm được nội dung, đặc điểm, các nguyên tắc quản lý chi thường xuyên của NSNN; cách thức tổ chức quản lý chi thường xuyên của NSNN bao gồm xây dựng định mức chi, lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán chi thường xuyên của NSNN.
- Sinh viên đánh giá được tình hình chi thường xuyên của NSNN ở Việt Nam hiện nay, có khả năng vận dụng kiến thức vào việc quản lý chi TX ở các cơ quan, đơn vị cụ thể.

	6
	Quản lý tài chính ở các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

	1. Về kiến thức: 

- Sinh viên nắm được hệ thống các cơ quan nhà nước và đơn vị SNCL ở nước ta hiện nay.

- Sinh viên nắm được nguồn kinh phí hoạt động của các cơ quan NN, cơ chế tự chủ về biên chế, quản lý hành chính của cơ quan NN.

- Sinh viên nắm được nguồn kinh phí của đơn vị SNCL, cách phân loại đơn vị SNCL, cơ chế tự chủ về biên chế, quản lý hành chính của đơn vị SNCL.

2. Về kỹ năng:

 - Sinh viên hiểu và vận dụng được cơ chế cơ chế tự chủ về biên chế, quản lý hành chính của cơ quan NN và đơn vị SNCL.
- Tính toán và phân loại được đơn vị SNCL
	- Có kiến thức lý thuyết, kiến thức thực tế vững chắc về quản lý tài chính cơ quanNN và đơn vị SNVL, nguồn tài chính, nguồn kinh phí hoạt động, cơ chế tự chủ về biên chế, quản lý hành chính của cơ quan NN và đơn vị SNLC.
- Có kỹ năng quản lý tài chính ở các cơ quan nhà nước về nguồn thu, nhiệm vụ chi và thực hiện tự chủ tài chính, quản lý tài chính ở các đơn vị sự nghiệp công lập về nguồn thu, nhiệm vụ chi và thực hiện tự chủ tài chính.
- Đề xuất các biện pháp tăng mức độ tự chủ tài chính, sử dụng kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được ở các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

	7
	Tổ chức cân đối ngân sách NN

	1. Về kiến thức:

- Sinh viên hiểu được lý luận cơ bản về cân đối NSNN, một số học thuyết về cân đối NSNN.
- Sinh viên hiểu được khái niệm, nguyên nhân và cách tính bội chi NSNN, nguyên tắc thực hiện cân đối NSNN ở Việt Nam và các biện pháp tài chính để cân đối NSNN.
2. Về kỹ năng:

- Sinh viên đánh giá được thực trạng bội chi NSNN ở Việt Nam, những  nguyên nhân gây ra và cách thức cân đối NSNN ở Việt Nam hiện nay.

	- Có kiến thức lý thuyết, kiến thức thực tế vững chắc về lý luận cơ bản về cân đối NSNN, một số học thuyết về cân đối NSNN; khái niệm, nguyên nhân và cách tính bội chi NSNN, nguyên tắc thực hiện cân đối NSNN ở Việt Nam và các biện pháp tài chính để cân đối NSNN.
- Sinh viên có kỹ năng phân tích thực trạng bội chi NSNN ở Việt Nam, những  nguyên nhân gây ra và cách thức giải quyết bội chi NSNN.



6. Nội dung chi tiết của học phần
Nội dung 1: Những vấn đề cơ bản về tài chính công và quản lý tài chính công
1.1. Những vấn đề cơ bản về tài chính công

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của tài chính công 

1.1.2. Chức năng của tài chính công 

1.1.3. Các bộ phận cấu thành của tài chính công 

1.1.4. Vai trò của tài chính công
1.2. Những vấn đề cơ bản về quản lý tài chính công

1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của quản lý tài chính công 

1.2.2. Nội dung cơ bản của quản lý tài chính công 

1.2.3. Nhiệm vụ và bộ máy quản lý tài chính công 
Nội dung 2: Ngân sách Nhà nước và chu trình ngân sách Nhà nước 
2.1. Ngân sách Nhà nước (NSNN)

2.1.1. Khái niệm NSNN 

2.1.2. Phân loại thu, chi NSNN 

2.1.3. Mục lục NSNN 
2.2. Quản lý chu trình Ngân sách Nhà nước

2.2.1. Nguyên tắc quản lý NSNN 

2.2.2. Phân cấp quản lý NSNN 

2.2.3. Quản lý chu trình NSNN 
Nội dung 3: Quản lý thu Ngân sách Nhà nước
3.1. Quản lý thu thuế

3.1.1. Những vấn đề cơ bản về thuế 

3.1.2. Hệ thống thuế hiện hành ở Việt Nam 

3.2.3. Quản lý thu thuế



3.2.3.1. Mục tiêu, yêu cầu và các nguyên tắc quản lý thu thuế 


3.2.3.2. Tổ chức công tác quản lý thu thuế 
3.2. Quản lý thu phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước

3.2.1. Một số vấn đề cơ bản về phí và lệ phí thuộc NSNN


3.2.1.1. Bản chất và đặc điểm của phí, lệ phí 


3.2.1.2. Tác dụng của phí và lệ phí 


3.2.1.3. Phân loại phí và lệ phí 

3.2.2. Quản lý thu phí, lệ phí thuộc NSNN 


3.2.2.1. Phân cấp thẩm quyền quy định về phí và lệ phí



3.2.2.2. Xác định mức thu phí và lệ phí



3.2.2.3. Đối tượng nộp và các tổ chức, cá nhân được thu phí, lệ phí


3.2.2.4. Quản lý thu phí, lệ phí thuộc NSNN
Nội dung 4: Quản lý chi đầu tư phát triển của Ngân sách Nhà nước
4.1. Khái niệm, nội dung và đặc điểm chi đầu tư phát triển của NSNN 


4.1.1. 
Khái niệm chi đầu tư phát triển của NSNN

4.1.2. Nội dung chi đầu tư phát triển của NSNN

4.1.3. Đặc điểm chi đầu tư phát triển của NSNN
4.2. Quản lý chi đầu tư phát triển của NSNN 

4.2.1. Những vấn đề chung về quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản của NSNN 


4.2.1.1. Nguyên tắc quản lý và cấp phát vốn đầu tư XDCB của NSNN 


4.2.1.2. Điều kiện cấp phát thanh toán vốn đầu tư XDCB của NSNN 

4.2.2. Lập và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản của NSNN 



4.2.2.1. Lập kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm



4.2.2.2. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm

4.2.3. Cấp phát thanh toán vốn đầu tư đối với các công trình thuộc dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN 


4.2.3.1. Cấp phát thanh toán vốn xây lắp 


4.2.3.2. Cấp phát thanh toán vốn mua sắm thiết bị 


4.2.3.3. Cấp phát thanh toán vốn chi phí khác 


4.2.3.4. Những điểm chú ý khi cấp phát vốn đầu tư XDCB

4.2.4. Quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản 
Nội dung 5: Quản lý chi thường xuyên của NSNN



5.1. Khái niệm, nội dung và đặc điểm chi thường xuyên của NSNN 

5.1.1. Khái niệm 


5.1.2. Nội dung 


5.1.3. Đặc điểm 

5.2. Các nguyên tắc quản lý chi thường xuyên của NSNN 

5.2.1. Nguyên tắc quản lý theo dự toán


5.2.2. Nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả

5.2.3. Nguyên tắc chi trực tiếp qua Kho bạc Nhà nước

5.3. Tổ chức quản lý chi thường xuyên của NSNN

5.3.1. Xây dựng định mức chi 

5.3.2. Lập dự toán chi thường xuyên 

5.3.3. Chấp hành dự toán chi thường xuyên 

5.3.4. Quyết toán và kiểm toán các khoản chi thường xuyên của NSNN 

Nội dung 6: Quản lý tài chính ở các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
6.1. Quản lý tài chính ở các cơ quan quản lý Nhà  nước

6.1.1. Hệ thống các cơ quan quản lý Nhà nước 

6.1.2. Kinh phí hoạt động của các cơ quan Nhà nước 

6.1.3. Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước 
6.2. Quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp công lập

6.2.1. Đơn vị sự nghiệp công lập 

6.2.2. Cơ chế huy động vốn và vay vốn tín dụng 

6.2.3. Quy định về quản lý tài sản Nhà nước 

6.2.4. Quy định về hoạt động liên doanh, liên kết


6.2.5. Tài khoản giao dịch 

6.2.6. Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ 

6.2.7. Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động và đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động. 

6.2.8. Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp do Ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động 
Nội dung 7: Tổ chức cân đối NSNN
7.1. Lý luận cơ bản về cân đối NSNN 

7.1.1. Khái niệm cân đối NSNN

7.1.2. Một số học thuyết về cân đối NSNN


7.2. Bội chi NSNN 

7.2.1. Khái niệm và cách tính bội chi NSNN

7.2.2. Nguyên nhân bội chi NSNN và nguồn bù đắp


7.3. Tổ chức cân đối NSNN ở nước ta 

7.3.1. Cách tính bội chi NSNN và nguyên tắc thực hiện cân đối NSNN ở nước ta

7.3.2. Biện pháp quản lý NSNN để cân đối NSNN
7. Học liệu

5.1. Học liệu bắt buộc
TL1. Dương Đăng Chinh, Phạm Văn Khoan, Giáo trình quản lý tài chính công, NXB Tài chính, 2009.


5.2. Học liệu tham khảo:
TL1. Sử Đình Thành, Bùi Thị Mai Hoài, Lý thuyết Tài chính công, NXB ĐHQG TP.HCM, 2009.

TL2. Trương Huỳnh Thắng; Tìm hiểu luật ngân sách nhà nước năm 2015/ Trương Huỳnh Thắng; H.: CTQG, 2016.

8. Hình thức tổ chức dạy học

. Lịch trình chung
	TT
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Tổng cộng

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, thảo luận
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	ND1: Những vấn đề cơ bản về tài chính công và quản lý tài chính công
	3
	2
	0
	10
	15

	2
	ND2: NSNN và chu trình NSNN
	2
	3
	0
	10
	15

	3
	ND3: Quản lý thu NSNN
	2
	2
	2
	15
	21

	4
	ND4: Quản lý chi đầu tư phát triển của NSNN
	3
	3
	2
	15
	23

	5
	ND5: Quản lý chi thường xuyên của NSNN
	3
	3
	
	15
	21

	6
	ND6: Quản lý tài chính ở cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
	3
	3
	2
	15
	23

	7
	ND7: Tổ chức cân đối NSNN
	2
	2
	
	10
	14

	Tổng cộng
	18
	18
	06
	90
	132


9. Chính sách đối với học phần

9.1.Yêu cầu


- Sinh viên phải có tài liệu là học liệu bắt buộc và đề cương chi tiết học phần để học tập, nghiên cứu.


- Phải tích cực, chủ động nghiên cứu các nội dung của học phần, tham gia thảo luận và làm bài tập  để rèn luyện các kỹ năng đã học, từ đó có khả năng vận dụng để phân tích, đánh giá các hoạt động quản lý tài chính công trong thực tiễn.


- Tích cực tham gia chuẩn bị các nội dung thảo luận cùng nhóm thảo luận, chuẩn bị các nội dung thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của giảng viên.


- Thực hiện đủ các bài kiểm tra của học phần.


- Tham gia ít nhất 80% số tiết học lý thuyết và 80% số tiết bài tập, thảo luận.

9.2 Cách thức đánh giá


Việc đánh giá sinh viên được thực hiện thông qua đánh giá tinh thần, thái độ học tập của sinh viên trong suốt quá trình học của học phần và mức độ đạt được của các bài kiểm tra đánh giá thường xuyên, giữa kỳ.

10. Phương pháp, hình thức KT – ĐG kết quả học tập học phần

10.1. Kiểm tra – Đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%


- Kiểm tra thường xuyên khi lên lớp lý thuyết và TL,BT.

- Điểm đánh giá quá trình gồm 03 điểm thành phần. Các điểm thành phần bao gồm: 02 điểm từ 2 bài kiểm tra tuần và 01 điểm từ bài tập, phần tự học, chuyên cần và tham gia thảo luận.

10.1.1 Bài kiểm tra tuần (02 bài, thể hiện trong ĐCCTHP): 
- Hình thức kiểm tra: Viết

- Mục tiêu đánh giá: Đánh giá khả năng hiểu và làm bài một cách độc lập của người học.

- Tiêu chí đánh giá:



+ Kiến thức: 30%



+ Phân tích (hiểu): 40%



+ Vận dụng: 30%


Căn cứ vào mức độ đạt được của sinh viên theo yêu cầu của từng nội dung để đánh giá, cho điểm:


Trả lời đạt: 
+ > 45 – 50% yêu cầu → 5 điểm




+ 50 – 70% yêu cầu → 6 - 7 điểm




+ 70 – 90% yêu cầu → 8 - 9 điểm




+ > 90% yêu cầu → 9 - 10 điểm
10.1.2 Điểm từ bài tập, phần tự học, chuyên cần, tham gia thảo luận: 
- Hình thức kiểm tra: Kiểm tra sự hiện diện của sinh viên trên lớp; Vấn đáp, tham gia thảo luận và làm bài tập trên lớp.


- Mục tiêu đánh giá: 

+ Đánh giá kết quả tự học, tự nghiên cứu của sinh viên.


+ Đánh giá khả năng vận dụng kiến thức đã học vào việc phân tích các hoạt động quản lý tài chính công trong thực tiễn thể hiện qua các nội dung thảo luận trên lớp; khả năng giải quyết các bài tập liên quan đến quản lý tài chính công.


+ Đánh giá thái độ của người học. 

- Tiêu chí đánh giá:


+ Điểm đánh giá là điểm trung bình chung của điểm chuyên cần, tham gia thảo luận, trả lời câu hỏi vấn đáp và làm bài tập trên lớp. 


+ Đánh giá dựa trên tinh thần tích cực tham gia thảo luận, làm bài tập trên lớp, mức độ hiểu bài khi trả lời câu hỏi vấn đáp của giảng viên và sự hiện diện trong các buổi học lý thuyết, thảo luận.

10.2. Kiểm tra - Đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20%

- Kiểm tra giữa kỳ: sau khi kết thúc nội dung lý thuyết và bài tập, thảo luận ở tuần 5.


- 01 bài kiểm tra giữa kỳ


- Hình thức kiểm tra: Kiểm tra viết


- Mục tiêu đánh giá: Đánh giá khả năng làm bài một cách độc lập của người học, kiểm tra nội dung đã nghiên cứu nhằm đánh giá khả năng hiểu, vận dụng các nội dung đã học, đã nghiên cứu của người học.

- Tiêu chí đánh giá: (thang điểm 10)


+ Kiến thức: 30%



+ Phân tích (hiểu): 40%



+ Vận dụng: 30%


Căn cứ vào mức độ đạt được của sinh viên theo yêu cầu của từng nội dung để đánh giá, cho điểm:


Trả lời đạt: 
+ > 45 – 50% yêu cầu → 5 điểm




+ 50 – 70% yêu cầu → 6 - 7 điểm




+ 70 – 90% yêu cầu → 8 - 9 điểm




+ > 90% yêu cầu → 9 - 10 điểm

10.3. Kiểm tra – Đánh giá cuối kỳ: Trọng số 50%


- Lịch thi, kiểm tra: Theo lịch thi cuối kỳ của Phòng đào tạo.


- Hình thức: Viết

- Mục tiêu đánh giá: Đánh giá khả năng làm bài một cách độc lập của người học, kiểm tra các nội dung đã nghiên cứu

10.4 Tiêu chí đánh giá, kiểm tra: (thang điểm 10)



+ Kiến thức: 30%



+ Phân tích (hiểu): 40%



+ Vận dụng: 30%


Căn cứ vào mức độ đạt được của sinh viên theo yêu cầu của từng nội dung để đánh giá, cho điểm:


Trả lời đạt: 
+ > 45 – 50% yêu cầu → 5 điểm




+ 50 – 70% yêu cầu → 6 - 7 điểm




+ 70 – 90% yêu cầu → 8 - 9 điểm




+ > 90% yêu cầu → 9 - 10 điểm

11. Các yêu cầu khác


Yêu cầu người học phải tham gia đầy đủ các buổi học, làm bài tập cá nhân, bài tập nhóm, thảo luận, chuẩn bị phần tự học theo đúng quy định.


Chuẩn bị đủ tài liệu học thuật, đặc biệt là tài liệu  bắt buộc.   
     Thanh Hóa,  ngày    tháng   năm 2020  
   P. Trưởng khoa
               Trưởng bộ môn                            Người xây dựng

TS. Lê Huy Chính                 TS. Ngô Việt Hương            TS. Lương Đức Danh
  √
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